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LỚP L11405LT-VTS(B) - KẾ TOÁN

Stt MSSV Họ tên sinh viên Ngày sinh Môn học nợBằng TNCĐ Chứng chỉ NN

 1 L114050136 Nguyễn Thị Ngọc Thắm 12/08/1989 CD01. Chuyên đề tốt nghiệp 1; CD02. Chuyên đề tốt nghiệp 2; 

KK02. Kế toán tài chính 1; KK03. Kế toán tài chính 2; KK04. Kế 

 2 L114050204 Nguyễn Minh Điền 18/03/1986 CD01. Chuyên đề tốt nghiệp 1; CD02. Chuyên đề tốt nghiệp 2; 

KK02. Kế toán tài chính 1; KK03. Kế toán tài chính 2; KK04. Kế 

 3 L114050219 Nguyễn Thị Hiếu 08/04/1986 KK02. Kế toán tài chính 1; KK17. Phân tích và báo cáo tài chính; 

NV01. Nghiệp vụ ngân hàng thương mại; TN02. Thị trường chứng 

 4 L114050222 Nguyễn Thị Thanh Hiền 10/10/1979 CD01. Chuyên đề tốt nghiệp 1; CD02. Chuyên đề tốt nghiệp 2; 

KK02. Kế toán tài chính 1; KK03. Kế toán tài chính 2; KK04. Kế 

 5 L114050223 Nguyễn Thị Thu Hiền 24/11/1988 NH01. Tiền tệ - Ngân hàng; QT07. Quản trị tài chính; TC07. Tài 

chính doanh nghiệp 2 (Quản trị tài chính 2)

 6 L114050237 Hồ Thị Xuân Hương 20/05/1987 KK02. Kế toán tài chính 1; KK05. Lý thuyết kiểm toán; KK12. Kế 

toán ngân hàng thương mại

 7 L114050238 Trần Thị Thu Hương 02/05/1985 KK09. Kiểm toán phần hành; KK13. Hệ thống thông tin kế toán; 

KT20. Kinh tế học quốc tế

 8 L114050275 Nguyễn Thị Nhài 22/02/1986 CD01. Chuyên đề tốt nghiệp 1; CD02. Chuyên đề tốt nghiệp 2; 

KK02. Kế toán tài chính 1; KK03. Kế toán tài chính 2; KK04. Kế 

 9 L114050277 Lê Thị Yến Nhi 20/05/1986 KK10. Kế toán hành chính sự nghiệp; KK12. Kế toán ngân hàng 

thương mại

 10 L114050286 Nguyễn Thị Kiều Oanh 02/09/1989 CD01. Chuyên đề tốt nghiệp 1; KK02. Kế toán tài chính 1; KK03. 

Kế toán tài chính 2; KK04. Kế toán tài chính 3; KK13. Hệ thống 

 11 L114050289 Ngô Viết Phố 04/06/1988 CD01. Chuyên đề tốt nghiệp 1; CD02. Chuyên đề tốt nghiệp 2; 

KK03. Kế toán tài chính 2; KK05. Lý thuyết kiểm toán; KK08. Kế 
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 12 L114050304 Trần Vũ Thụy Diễm Sang 11/05/1983 CD01. Chuyên đề tốt nghiệp 1; CD02. Chuyên đề tốt nghiệp 2; 

KK02. Kế toán tài chính 1; KK03. Kế toán tài chính 2; KK09. Kiểm 

 13 L114050317 Trịnh Thị Ngọc Thảo 20/12/1986 CD01. Chuyên đề tốt nghiệp 1; CD02. Chuyên đề tốt nghiệp 2; 

KK02. Kế toán tài chính 1; KK03. Kế toán tài chính 2; KK04. Kế 

 14 L114050320 Nguyễn Thị Thiện 30/01/1988 CD02. Chuyên đề tốt nghiệp 2; KK02. Kế toán tài chính 1; KK04. 

Kế toán tài chính 3; KK08. Kế toán quản trị; KK12. Kế toán ngân 

 15 L114050321 Nguyễn Minh Thoa 17/07/1985 CD02. Chuyên đề tốt nghiệp 2; KK12. Kế toán ngân hàng thương 

mại; KK20. Sổ sách và báo cáo kế toán (3tc); KK28. Kiểm soát nội 

 16 L114050332 Huỳnh Thị Tính 10/03/1989 CD01. Chuyên đề tốt nghiệp 1; CD02. Chuyên đề tốt nghiệp 2; 

KK03. Kế toán tài chính 2; KK04. Kế toán tài chính 3; KK16. Thuế 

 17 L114050339 Trương Thị Mỹ Trang 12/10/1989 CD01. Chuyên đề tốt nghiệp 1; CD02. Chuyên đề tốt nghiệp 2; 

KK04. Kế toán tài chính 3; KK17. Phân tích và báo cáo tài chính; 

 18 L114050349 Trần Ngọc Tuyến 01/10/1986 CD01. Chuyên đề tốt nghiệp 1; CD02. Chuyên đề tốt nghiệp 2; 

KK02. Kế toán tài chính 1; KK03. Kế toán tài chính 2; KK04. Kế 

 19 L114050352 Nguyễn Ngọc Tú 10/09/1987 CD01. Chuyên đề tốt nghiệp 1; CD02. Chuyên đề tốt nghiệp 2; 

KK02. Kế toán tài chính 1; KK03. Kế toán tài chính 2; KK04. Kế 

 20 L114050358 Nguyễn Thị Hồng Vân 23/08/1986 CD01. Chuyên đề tốt nghiệp 1; CD02. Chuyên đề tốt nghiệp 2; 

KK02. Kế toán tài chính 1; KK03. Kế toán tài chính 2; KK04. Kế 

 21 L114050366 Nguyễn Thị Hải Yến 19/12/1989 CD01. Chuyên đề tốt nghiệp 1; CD02. Chuyên đề tốt nghiệp 2; 

KK02. Kế toán tài chính 1; KK03. Kế toán tài chính 2; KK04. Kế 

Tổng cộng: 21 sinh viên. PHÒNG ĐÀO TẠO
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